      SỞ GD – ĐT NAM ĐỊNH

TRƯỜNG THPT GIAO THỦY B
ĐỀ THI THAM KHẢO-THI THPT QUỐC GIA

 MÔN SINH

Thời gian làm bài: 50 phút, không kể thời gian phát đề
Câu 81: Hình bên mô tả thời điểm bắt đầu thí nghiệm phát hiện hô hấp ở thực vật. Thí nghiệm được thiết kế đúng chuẩn quy định. Dự đoán nào sau đây đúng về kết quả của thí nghiệm?

      A. Nồng độ khí ôxi trong ống chứa hạt nảy mầm tăng nhanh.


B. Nhiệt độ trong ống chứa hạt nảy mầm không thay đổi.
C. Giọt nước màu trong ống mao dẫn bị đẩy dần sang vị trí số 6, 7, 8.


D. Một lượng vôi xút chuyển thành canxi cacbonat.
Câu 82: Trâu tiêu hóa được xenlulôzơ có trong thức ăn là nhờ enzim của

A. vi sinh vật cộng sinh trong dạ cỏ.
B. tuyến tụy.


C. tuyến gan.

D. tuyến nước bọt.
Câu 
Câu 83:  Hình vẽ sau thể hiện cấu tạo hệ dẫn truyền tim, hãy chọn nội dung các số 1, 2, 3, 4 cho phù hợp.

	
A. 1- Nút nhĩ thất; 2 – Nút xoang nhĩ; 3 – Mạng Puôckin; 4 – Bó His.


B. 1 – Nút xoang nhĩ; 2- Nút nhĩ thất; 3 – Bó His; 4 – Mạng Puôckin.


C. 1- Nút nhĩ thất; 2 – Nút xoang nhĩ; 3 – Bó His; 4 – Mạng Puôckin.


D. 1 – Nút xoang nhĩ; 2- Nút nhĩ thất; 3 – Mạng Puôckin; 4 – Bó His.
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Cfiu 113: Mot qudn thé nglu phéi, nghién ciu 1 gen ném trén NST thudng ¢6 3 alen 18 Ay, Ag v As
& thé hé P, quin thé dat trang théi can bing di truydn €6 chc kidu gen AjAg, AjA3 VA AgA; v6i tin s
bing nhay. Biét ring qudn thé khong chiu tic dong ola ci¢ nhin 16 tién héa. Cho cic phit bidu sau:
1. Téng thn s6 céc logi kiéu gen di hop luon gap di téng thn s8 cc logi kidu gen ddng hop.
11 The hé P c6 1l 18 cdc logi kidu gen 14 1:2:2:1: 1:2.
I, Néu alen Ay tx01 hodn todn so v6i alen Az va alen Ay thi kiéu hinh do alen Ay quy dinh hudn chiém
i 1¢ 16n nht.
IV, Néu tit ¢ chc cd thé o6 kidu gen ¢dng hep khdng c6 kha ning sinh sin thi thanh phin kidu gen cia
quin thé & F, khong thay di so voi thé b P.
Theo li thuyét, trong céc phat bidu trén, c6 bao nhiéu phit bidu duing?

Al B.4. c3. D.2.
Cfiu 114: Mot lodi thy vit, xét 2 tinh trang, mdi tinh trang do 1 gen c6 2 alen quy dinh, céc alen trdi 12
1r3i hon toan. Cho 2 ¢y (P) déu c6 kiu hinh trdi vé 2 tinh trang giao phén véi nhau, thu duge F) ¢§
téng 1l 1§ cic loai kiéu gen ddng hop 2 c&p gen quy dinh kiéu hinh trdi v& 1 tinh trang chiém 50%. Cho
céc phit bidu sa K N
1. Fy c6 1 logi kidu gen quy dinh kiéu hinh trgi v& 2 tinh trang.
IL Fy ¢6 3 logi kidu gen.
111 F c6 téng ti 1§ céc logi kiéu gen ddng hop 2 c2p gen biing ti 1§ kidu gen di hop 2 c3p gen.
1V, F) ¢ 56 cay o6 kidu hinh trgi vé 2 tinh treng chiém 25%.
Theo li thuyét, trong céc phét biéu trén, c6 bao nhiéu phét bidu ding?

A3 B.4. c.2 D.1
Ciu 115 Mgt lodi thye vét, xét 2 cip gen phiin li dc 1ép, alen A quy dinh than cao trdi hodn todn s
y6i alen a quy dinh thén thip; alen B quy dinh kha ning chiu man trdi hodn todn 50 vGi alen b quy djnh
Khong c6 kh ning chju man; cay cé kiéu gen bb khong 6 khd ning ‘séng khi trdng trong dt ngip min
Vi hat ¢ kiéu gen bb khong néy mim trong it ngép man. D4 nghién ctru vA img dung trdng rimg
phong hd ven bién, ngudi ta cho 2 cdy (P) di hop 2 ofp gen gizo phin v6i nhau ¢ ta0 re cée ciy F1 &
vusbn wom khéng nhiém man; sau db chon tt ca céc cay thin cao Fy dem tréng & ving dit ngip min
ven bidn, ol chy néy gizo phén nglu nhién 130 ta F. Theo li thuydt, trong thng s5 cy F2 & vimg ¢t
ndy, s6 cay thin cao, chiv mn chiém t 1 bao nhiéu?

A2 B.64/81. C.809. D.9/16.
Chu 116: Co thé thye vt c6 by NST 2n = 18, trén mdi cip NST xét 2 c3p gen di hop.
giém phin & co thé ndy dé xdy ra hodn vi gen & tht ¢ cdc cgp NST nhumg & mBi té bao chi xdy ra hodn
Vi gen nhidu nhdt & 1 cap NST tai cic cap gen dang xét. Theo i thuyés, 53 logi giao ti thi da vé cdc gen
dang xét duge teora la

A.2048. B.5120. C.9216. D. 4608.
Cau 117 G rudi gtk alen A quy dinh thn xém tgi hoin todn so voi alen a quy dish thn den; len B
quy dinh cénh i tri hoan 10dn 50 v alen b quy dinh césh eyt alen D quy dinh mt 40 tri hodn toda

¥ - s B . PP
50 v6i alen d quy dinh mit tring, Phép lai P: %’xﬂxd x A-*Bxﬂv, thu duge Fy. & Fy o6 tng sb rudi thén
e 3 al ab 3
xdm, chnh dai, mit 46 va mﬁ: thin x4m, c4nh cyt, mit tring chiém 53,75%. Theo li thuyét, trong tong
50 rubi céil thin x4m, cénh dai, mt 46 & F, s rudi ddng hop 3 cip gen chiém ti 1¢ bao nhiéu?

A B.21/40. c.. D.7720.

Trang 4/5 - Ma d& thi 218



[image: image1.png]Hé ddn truyén tim







Câu 84: Khi nói về ảnh hưởng của các nhân tố môi trường đến quá trình quang hợp ở thực vật, phát biểu nào sau đây sai?

A. Cường độ quang hợp luôn tỉ lệ thuận với cường độ ánh sáng.

B. Quang hợp bị giảm mạnh và có thể bị ngừng trệ  khi cây bị thiếu nước.

C. Nhiệt độ ảnh hưởng đến quang hợp thông qua ảnh hưởng đến các phản ứng enzim trong quang hợp.

D. CO2 ảnh hưởng đến quang hợp là nguyên liệu của pha tối.

Câu 85: Trong cấu trúc phân tử ADN, không có nucleotit loại nào?

    A.  A.                        B. U.                            C. T.                             D. X.
Câu 86: Sơ đồ nào sau đây mô tả đúng về giai đoạn kéo dài mạch pôlinuclêôtit mới trên 1 chạc chữ Y trong quá trình nhân đôi ADN ở sinh vật nhân sơ?



A. Sơ đồ IV.
B. Sơ đồ I.
C. Sơ đồ II.
D. Sơ đồ III.
Câu 87: Operon Lac theo Jacop và Mono gồm các thành phần trật tự nào ?

A. Gen điều hòa – vùng vận hành- vùng khởi động- nhóm gen cấu trúc (Z,Y, A)


B. Gen điều hòa- vùng khởi động- vùng vận hành- nhóm gen cấu trúc (Z,Y, A)


C. vùng khởi động- vùng vận hành- nhóm gen cấu trúc (Z,Y, A)


D. vùng khởi động- Gen điều hòa- vùng vận hành- nhóm gen cấu trúc (Z,Y, A)
Câu 88. Hình vẽ bên mô tả một dạng đột biến cấu trúc nhiễm sắc thể: 
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Phát biểu nào sau đây đúng? 

A. Dạng đột biến này giúp nhà chọn giống chuyển gen mong muốn. 

B. Dạng đột biến này giúp làm tăng hoạt tính của enzim amilaza. 

C. Dạng đột biến này giúp nhà chọn giống loại bỏ gen không mong muốn. 

D. Hình vẽ mô tả dạng đột biến đảo đoạn nhiễm sắc thể. 

Câu 89. Thể đột biến nào dưới đây được tạo ra nhờ lai xa kết hợp với đa bội hóa?


A. Thể song nhị bội. 
B. Thể tam bội.
C. Thể tứ bội.
D. Thể ba.
Câu 90: Ở 1 loài thực vật, xét 2 cặp NST kí hiệu là A,a và B,b. Cơ thể có bộ NST nào sau đây là thể ba nhiễm?

A. AaaBb.

B. Abb.

C. AaBb.

D.  AaBBbb.

Câu 91. Triplet 3’TAG5’ mã hóa axit amin izôlơxin, tARN vận chuyển axit amin này có anticôđon là
A. 3’GAU5’.
B. 3’GUA5’.
C. 5’AUX3’.
D. 3’UAG5’.
Câu 92. Phương pháp lai và phân tích con lai được sử dụng trong nghiên cứu di truyền do nhà khoa học nào tìm ra?

A. F. Jacôp.


B. K. Coren.


C. G.J.Menden.

D. T.H.Moocgan.

Câu 93. Gen chi phối đến sự hình thành nhiều tính trạng được gọi là

A. gen trội.
B. gen điều hòa.
C. gen đa hiệu.
D. gen lặn.

Câu 94. Sinh vật nào sau đây có cặp NST giới tính ở giới đực là XX và giới cái là XY?

A. Châu chấu.
B. Thỏ.
C. Bướm.
D. Ruồi giấm.
Câu 95. Hiện tượng một kiểu gen có thể thay đổi kiểu hình trước các điều kiện môi trường khác nhau được gọi là

A. mức phản ứng của kiểu gen.
B. đột biến gen .

C. sự mềm dẻo của kiểu hình.
D. biến dị di truyền.

Câu 96. Cặp phép lai nào trong các trường hợp sau là lai phân tích?

A. Aa x aa.
B. Aa x Aa.
C. AA x Aa.
D. aa x aa

Câu 97. Ở đậu Hà Lan, alen A quy định hạt vàng trội hoàn toàn so với alen a quy định hạt xanh,  alen B quy định hạt trơn trội hoàn toàn so với alen b quy định hạt nhăn. Cho 1 cây đậu Hà Lan (P) tự thụ phấn, thu được F1 có tỉ lệ 3 vàng, nhăn :1 xanh, nhăn. Kiểu gen cây của (P) là


A. AABb.
B. AaBB.
C. aaBb.
D. Aabb.

Câu 98. Ở một loài thực vật, xét mỗi gen quy định một tính trạng, các alen trội là trội hoàn toàn. Theo lí thuyết, phép lai nào sau đây cho đời con có kiểu hình phân li theo tỉ lệ 3 : 1?


A. [image: image3.wmf]Ab

ab

x [image: image4.wmf]AB

aB


B. [image: image5.wmf]AB

ab

x  [image: image6.wmf]Ab

ab


C. [image: image7.wmf]aB

ab

x [image: image8.wmf]ab

ab


D. [image: image9.wmf]Ab

ab

 x [image: image10.wmf]aB

ab


Câu 99. Một loài thực vật, xét 2 cặp gen B , b và D, d trên cùng 1 cặp NST. Theo lí thuyết, cách viết kiểu gen nào sau đây sai?

A. 
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Câu 100. Ở cây hoa phấn (Mirabilis jalapa), gen quy định màu lá nằm trong tế bào chất. Lấy hạt phấn của cây lá đốm thụ phấn cho cây lá đốm. Theo lí thuyết, đời con có tỉ lệ kiểu hình là

A. 3 cây lá đốm : 1 cây lá xanh.
B. 3 cây lá xanh : 1 cây lá đốm.

C. 100% cây lá xanh.

D. 100% cây lá đốm.
Câu 101. Một quần thể thực vật giao phối đang ở trạng thái cân bằng di truyền, xét 1 gen có 2 alen A và a, trong đó tần số alen A là 0,4. Theo lí thuyết, tần số kiểu gen aa của quần thể là:

  A. 0,36                              B. 0,16                          C. 0,04                     D. 0,48

Câu102. Trong kĩ thuật tạo ADN tái tổ hợp, enzim được sử dụng để gắn gen cần chuyển vào thể truyền là


A. nuclêaza.
B. catalaza.
C. ligaza.
D. restrictaza.

Câu 103. Ở một quần thể ngẫu phối, mỗi gen quy định một tính trạng, alen trội là trội hoàn toàn. Thế hệ ban đầu có tỉ lệ kiểu gen là: 0,4AaBb: 0,2Aabb: 0,2aaBb: 0,2aabb. Theo lí thuyết, ở F1 có mấy phát biểu sau đây là đúng?

    (I). Số cá thể mang một trong hai tính trạng trội chiếm 56%.    

    (II). 9 loại kiểu gen khác nhau.

    (III). Số cá thể mang hai tính trạng trội chiếm 27%.                     

    (IV). Số cá thể dị hợp về hai cặp gen chiếm 18%.

    A. 1.
    B. 2.
  C. 3.
   D. 4.

Câu 104. Theo thuyết tiến hóa hiện đại, sự xuất hiện của vi rút Corona từ năm 2019 đến nay làm xuất hiện đại dịch Covid với loài người. Có thể dẫn đến vốn gen của loài người thay đổi. Đây là ví dụ về

A. Chọn lọc tự nhiên.    B. Các yếu tố ngẫu nhiên.

C. Đột biến.    D. Di – nhập gen.

Câu 105. Một quần thể ngẫu phối, có thành phần kiểu gen ở thê hệ P là 0,64AA  : 0,32Aa  : 0,04 aa. Cho biết alen A là trội hoàn toàn so với alen a. Theo lí thuyết, phát biểu nào sau đây đúng về quần thể này?

A. Nếu quần thể xuất hiện thêm kiểu gen mới thì chắc chắn đây là kết quả tác động của nhân tố đột biến.

B. Nếu thế hệ F1 xuất hiện các kiểu gen 0,81 AA  : 0,18Aa  : 0,01 aa. Thì đã xảy ra chọn, lọc chống lại alen A.

C. Nếu quần thể chịu tác động của di – nhập gen thì tần số các alen của quần thể sẽ không đổi qua các thế hệ.

D. Nếu quần thể chịu tác động của các yếu tố ngẫu nhiên thì có thể alen a bị loại bỏ hoàn toàn ra khỏi quần thể.

Câu 106. Trong lịch sử tiến hóa  của sinh giới qua các đại địa chất, cây có mạch và động vật lên cạn ở đại nào sau đây?

A.  Đại nguyên sinh            B. Đại tân sinh

C. Đại cổ sinh
      D. Đại trung sinh

Câu 107. Hình thành loài bằng cách li sinh thái thường xảy ra chủ yếu ở 

A. tất cả các loài thực vật.                         B. các loài động vật ít di chuyển.
     

C. tất cả các loài động vật.                         D. các loài động vật và thực vật phát tán mạnh.
Câu 108. Theo thuyết tiến hóa hiện đại, khi nói về qua trình hình thành loài mới có bao nhiêu phát biểu sau đây đúng?
I. Hai quần thể ùng loài sống trong cùng một khu vực địa lí nhưng ở 2 ổ sinh thái khác nhau. Lâu dần có thể xuất hiện cơ chế cách li sinh sản làm xuất hiện loài mới.

II. Hình thành loài bằng con đường địa lí thường gắn với quá trình hình thành quần thể thích nghi. Hình thành quần thể thích nghi luôn gắn với sự hình thành loài mới.

III. Cơ chế lai xa và đa bội hóa góp phần hình thành loài mới trong một khu vực địa lí vì sự sai khác về NST nhanh chóng dẫn đến sự cách li sinh sản.

IV. Cách li tập tính và cách li sinh thái có thể dẫn đến sự hình thành nên loài mới.

A. 2. 

B. 3.
C. 1.
D. 4.

Câu 109.  Một loài thực vật cho cây thân cao, hoa đỏ (P)  tự thụ phấn, thu được F1 có 4 loại kiểu hình trong đó có 1  cây thân thấp, hoa trắng. Biết rằng mỗi gen qui định 1 tính trạng. Theo lí thuyết, có bao nhiêu phát biểu  sau đây đúng?

  I. F1  có tối đa 9 loại kiểu gen                        II. F1 có  32% số cây đồng hợp tử về 1 cặp gen

  III. F1 có  24% số cây thân cao, hoa trắng     IV. Kiểu gen của P có thể là  AB/ab


     A.1                                   B. 2                       C. 3                               D. 4

Câu 110. Ở ruồi giấm, alen A qui định thân xám trội hoàn toàn so với alen a qui định thân đen, alen B qui định cánh dài trội hoàn toàn so với alen b qui đinh cánh cụt. alen D qui định mắt đỏ là trội hoàn toàn so với alen d qui định mắt trắng. Phép lai P: AB/ab XDXd  x  AB/ab XDY ,  F1 có  5,125 %  số cá thể có kiểu hình lặn về 3 cặp tính trạng. Theo lí thuyết, số cá thể cái dị hợp tử về 1 trong 3 cặp gen ở F1 chiếm tỉ lệ :

A. 28,25%.            B. 10,25%.                       C. 25,00%.                              D. 14,75%.
Câu 111. Cho cây (P) dị hợp 2 cặp gen (A, a và B, b) tự thụ phấn, thu được F1 có 10 loại kiểu gen, trong đó tổng tỉ lệ kiểu gen đồng hợp 2 cặp gen trội và đồng hợp 2 cặp gen lặn 2%. Theo lí thuyết, loại kiểu gen có 2 alen trội ở F1 chiếm tỉ lệ 


A. 36%.
B. 32%.
C. 18%.
D. 66%.
Câu 112. Ở ruồi giấm, xét 3 cặp gen: A,a; B,b và D, d; mỗi gen quy định 1 tính trạng, các alen trội là trội hoàn toàn. Phép lai P: 2 ruồi đều có kiểu hình trội về 3 tính trạng giao phối với nhau, tạo ra F1 gồm 24 loại kiểu gen và có 1,25% số ruồi mang kiểu hình lặn về 3 tính trạng nhưng kiểu hình này chỉ có ở ruồi đực. Theo lí thuyết, trong tổng số ruồi cái có kiểu hình trội về 3 tính trạng ở F1, số ruồi có 5 alen trội chiếm tỉ lệ

A. 13/30.



B.1/3.


C.2/3.



D.17/30.


Câu 113. Ở vườn quốc gia Cát Bà. trung bình có khoảng 15 cá thể chim chào mào/ ha đất rừng. Đây là ví dụ minh hoạ cho đậc trưng nào của quần thể?

A. Nhóm tuổi
B. Mật độ cá thể.     

C. Ti lệ giới tính.    
D. Sự phân bố cá thể

Câu 114. Giả sử một lưới thức ăn được mô tả như sau: Thỏ, chuột, châu chấu, chim sẻ đều ăn thực vật; châu chấu là thức ăn của chim sẻ, cáo ăn thỏ và chim sẻ, cú mèo ăn chuột. Phát biểu nào sau đậy đúng về lưới thức ăn này?

A.Cáo cú mèo có ổ sinh thái vè dinh dưỡng khác nhau.   
B. Có 5 loài thuộc bậc dinh dưỡng cấp 2

B. Chuỗi thức ăn dài nhất có 5 mắc xích

   
D. Cú mèo là sinh vật tiêu thụ bậc 3

Câu 115. Cho các tập hợp cá thể sau:

I. Một đàn sói sống trong rừng.                               II. Một lồng gà bán ngoài chợ.

III. Đàn cá rô phi đơn tính sống dưới ao.                IV. Các con ong thợ lấy mật ở vườn hoa.
V. Một rừng cây.

Có bao nhiêu tập hợp cá thể sinh vật không phải là quần thể?

A. 2
B. 4
C. 3
D. 5

Câu 116. Trong một quần xã có các loài: A,B,C,D,E,F,H,K và I. trong đó A là sinh vật sản xuất, B và E cùng sử dụng A làm thức ăn nếu B bị tiêu diệt thì C và D sẽ chết, nếu tiêu diệt E thì F và I sẽ chết, H ăn D còn K ăn cả H và F. Dự đoán nào sau đây đúng về lưới thức ăn này ?
A. Có 5 loài thuộc bậc dinh dưỡng cấp 3

B. Nếu D bị tiêu diệt thì H sẽ tăng

C. Các loài C,F,I và E không thuộc cùng 1 bậc dinh dưỡng

D.  Khi E giảm thì D và F sẽ cạnh tranh với nhau

Câu 117. Có bao nhiêu biện pháp sau đây góp phần sử dụng bền vững nguồn tài nguyên thiên nhiên?

I. Khai thác và sử dụng hợp lí các dạng tài nguyên có khả năng tái sinh.

II. Bảo tồn đa dạng sinh học.

III. Tăng cường sử dụng chất hóa học để diệt trừ sâu hạ trong nông nghệp.

IV. Khai thác và sử dụng triệt để nguồn tà nguyên khoáng sản.


A. 3
B. 2
C. 1
D. 4

Câu 118. Cây tỏi tiết chất gây ức chế hoạt động của vi sinh vật ở xung quanh là ví dụ về quan hệ

A. cạnh tranh               B. hợp tác              C. ức chế - cảm nhiễm
            D. hội sinh
Câu 119. Khi nói về diễn thế sinh thái, trong số các phát biểu dưới đây, có bao nhiêu phát biểu chính xác?

I.  Song song với diễn thế trong quần xã có sự biến đổi về độ ẩm, hàm lượng mùn trong đất.

II.  Các quần xã bị hủy diệt có thể trở thành quần xã suy thoái do khả năng phục hồi thấp.

III. Trong quần xã, nhóm loài ưu thế đóng vai trò quan trọng nhất gây ra diễn thế sinh thái.

IV. Theo đà của diễn thế nguyên sinh,các lưới thứ càng ngày càng phức tạp và xuất hiện nhiều chuỗi thứ căn sử dụng mùn bã hữu cơ.

A. 4
B. 1
C. 3
D. 2

	Câu 120:  Sơ đồ phả hệ bên mô tả sự di truyền bệnh mù màu và bệnh máu khó đông ở người. Mỗi bệnh do 1 trong 2 alen nằm ở vùng không tương đồng trên NST giới tính X qui định, 2 gen này cách nhau 20 cM. Theo lí thuyết có bao nhiêu phát biểu sau đây đúng:

I, Người số 1 và người số 3 có thể có kiểu gen giống nhau

II, xác định được tối đa kiểu gen của 6 người

III, Xác suất sinh con bị cả 2 bệnh của cặp vợ chồng 6-7 là 2/25

IV, xác suất sinh con thức ba không bị bệnh của cặp 3-4 là 1/2
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